
 
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:           /SNNMT-CNTYTS 
V/v đăng tải và xin ý kiến tham gia, góp ý vào hồ sơ 

xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban 

hành Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác 

thủy sản; danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản 

có thời hạn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày       tháng 7 năm 2026 

        Kính gửi: 
 

 

- Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các Sở: Tư pháp; Tài chính; Xây dựng; Khoa học và 

Công nghệ; Công Thương; Nội Vụ; Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch; Dân tộc và Tôn giáo; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường; 

- Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh. 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

87/2025/QH15; 

Thực hiện Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 23/6/2026 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Danh mục quyết định quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết các quy định của pháp luật trong lĩnh 

vực thủy sản. 

Trên cơ sở quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 13 của Luật Thủy sản số 

18/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 146/2025/QH15 quy định: “5. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây: a) Ban hành Danh mục nghề, 

ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản, Danh mục khu vực cấm khai thác thủy 

sản có thời hạn ở vùng ven bờ, vùng lộng và vùng nội địa trên cơ sở tiêu chí xác 

định nghề, ngư cụ cấm và khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn do Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành”. Sở Nông nghiệp và Môi trường 

xây dựng hồ sơ dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục 

nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản; Danh mục khu vực cấm khai thác thủy 

sản có thời hạn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Để bảo đảm trình tự, thủ tục xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hồ sơ trước khi gửi Sở Tư pháp 

thẩm định, Sở Nông nghiệp và Môi trường trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị 

tham gia ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị (mục Kính gửi) tham gia ý kiến vào hồ 

sơ dự thảo Quyết định của UBND tỉnh, ý kiến tham gia của các đơn vị xin gửi về 

Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 10/8/2026 để tổng hợp. 



 
 

2. Đề nghị Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh (trực thuộc Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh): Đăng tải dự thảo hồ sơ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

tại mục góp ý dự thảo văn bản để lấy ý kiến nhân dân; tổng hợp ý kiến đóng góp 

của nhân dân trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang gửi Sở Nông nghiệp 

và Môi trường để tiếp thu hoàn thiện theo quy định. 

3. Giao Văn phòng Sở: Đăng tải hồ sơ dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh trên Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng hợp ý 

kiến tham gia gửi Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản để tiếp thu hoàn thiện 

theo quy định. 

4. Giao Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản tổng hợp ý kiến tham gia, 

hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Sở Tư pháp 

thẩm định theo quy định. 

(Dự thảo hồ sơ xây dựng dự thảo Quyết định gửi kèm theo qua hệ thống VNPT- 

ioffice và đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Môi trường, mục 

Xin ý kiến tại địa chỉ: https://sonnmt.tuyenquang.gov.vn/vi/category/du-thao). 

Sở Nông nghiệp và Môi trường trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối 

hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (Xin ý kiến); 

- Giám đốc Sở (Báo cáo); 

- Các Phó GĐ Sở; 

- Văn phòng Sở (Đăng tải); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (Tham gia ý kiến); 

- Lưu: VT, CNTYTS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Trịnh Văn Bình 
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỬI XIN Ý KIẾN 

 

STT TÊN ĐƠN VỊ 

1 Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư 

2 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang 

3 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

4 Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh 

5 Ủy ban nhân dân các xã, phường 

CÁC SỞ  

1 Sở Tư pháp  

2 Sở Khoa học và Công nghệ 

3 Sở Dân tộc và Tôn giáo 

4 Sở Tài chính 

5 Sở Công thương 

6 Sở Xây dựng 

7 Sở Nội vụ 

8 Sở Văn hóa thể thao và Du lịch 

9 Sở Y tế 

10 Thống kê tỉnh Tuyên Quang 

CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ 

1 Phòng Kế hoạch - Tài chính 

2 Văn phòng Sở 

3 Phòng Địa chất, Khoáng sản và Tài nguyên nước 

4 Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng 

5 Chi cục Thủy lợi  

6 Chi cục Kiểm lâm 

7 Chi cục Trồng trọt và BVTV 

8 Chi cục Quản lý đất đai; 

9 Chi cục Bảo vệ môi trường 

10 Văn phòng điều phối nông thôi mới tỉnh 

11 Trung tâm Khuyến nông 

12 Trung tâm Thuỷ sản 

13 Trung tâm Khoa học Nông nghiệp và Môi trường 

14 Ban Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi 
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